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  n  n s : 148/2023/HS-PT 

N   : 21-9-2023 

 

NHÂN DANH 

                                        

 TÒA ÁN NHÂN DÂN T          NG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Hoài 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Hữu Hồng 

Ôn  Đỗ Mạnh Hùng 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Qu c Huy - Thư ký Tòa  n nhân dân tỉnh 

Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: Bà 

Trần Thị Đào - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 9 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét 

xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý s  119/2023/TLPT-HS ngày 02/6/2023 đ i với 

bị cáo Trần Văn S; do có kháng cáo của bị c o đ i với   n  n hình sự sơ thẩm s  

72/2023/HS-ST ngày 25/4/2023 của To   n nhân dân thành ph  Đà Lạt, tỉnh Lâm 

Đồng. 

* Bị cáo kháng cáo: 

Họ v  tên:  rầ   ă  S, sinh năm: 1984, tại: Lâm Đồn ; nơi đăn  ký hộ 

khẩu thườn  trú v  cư trú: 59B PĐP, Phườn  1, th nh ph  Đ  Lạt, tỉnh Lâm 

Đồn ; nghề n hiệp: Lao độn  tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh;  iới 

tính: Nam; qu c tịch: Việt Nam; tôn  i o: Phật  i o; con ông: Trần Văn C và bà: 

Phan Thị H; vợ: Trần Thị Bích Ng, sinh năm: 1991; có 02 con, lớn nhất sinh năm: 

2013, nhỏ nhất sinh năm: 2022; tiền  n: Không; 

Tiền sự: + Tại Qu ết định s  01/QĐ-CCTHADS ngày 21/11/2016, Chi cục 

thi h nh  n dân sự th nh ph  Đ  Lạt xử phạt 500.000 đồn  về h nh vi khôn  chấp 

h nh  iấ  triệu tập; nộp phạt v o ngày 03/11/2022.  

+ Tại Qu ết định s  108/QĐ-CTHADS n    08/5/2017, Cục thi hành án 

dân sự tỉnh Lâm Đồn  phạt Trần Văn S s  tiền 3.000.000 đồn  về hành vi không 

chấp h nh n hĩa vụ  iao con; nộp phạt v o n    03/11/2022. 

 ị cáo bị bắt, tạm  iam từ ngày 07/10/2022, đến n    28/11/2022 được 

tha  đổi biện ph p n ăn chặn bằn  b o lĩnh. Có mặt. 
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     U    Ụ   : 

Theo c c t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n v  diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ  n được tóm tắt như sau: 

Trần Văn S v  chị Đỗ Thị H  Minh kết hôn với nhau từ năm 2012 v  có 

chun  một con là cháu Trần Văn Điền, sinh ngày: 01/3/2013. Quá trình chung 

s n , hai vợ chồn  x   ra mâu thuẫn, chị Minh l m đơn  êu cầu Tòa án nhân dân 

th nh ph  Đ  Lạt  i i qu ết việc l  hôn với Trần Văn S. Ngày 25/5/2015, Tòa án 

nhân dân thành Đ  Lạt ban hành B n  n s : 38/2015/HNGĐ-ST, tu ên: “Chấp 

nhận  êu cầu khởi kiện của chị Đỗ Thị H  Minh về việc “Xin l  hôn”, cho chị Đỗ 

Thị H  Minh v  anh Trần Văn S được l  hôn; giao cháu Trần Văn Điền, sinh 

ngày 01/3/2013 cho chị Minh trực tiếp nuôi dưỡn ,  i o dục cho đến khi trưởn  

thành, anh Sơn khôn  ph i cấp dưỡn  nuôi con” 

Đến n    08/6/2016, Trần Văn S có đơn kh n  c o to n bộ nội dun  b n  n 

sơ thẩm. Tron  thời  ian chờ Tòa  n nhân dân tỉnh Lâm Đồn  xét xử phúc thẩm, 

Trần Văn S rút to n bộ kh n  c o nên ngày 26/8/2015, Toà án nhân dân tỉnh Lâm 

Đồn  ra qu ết định s  06/2015/QĐ-PT đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ  n nói trên. 

Căn cứ b n  n s  38/2015/HNGĐ-ST có hiệu lực, n    28/9/2015, Chi cục 

Thi hành án dân sự thành ph  Đ  Lạt ban hành Qu ết định thi h nh  n s  

686/QĐ-CCTHA buộc Trần Văn S  iao con chun  l  ch u Trần Văn Điền cho chị 

Đỗ Thị H  Minh nuôi dưỡn , chăm sóc. Tron  qu  trình tổ chức thi h nh án Chi 

cục thi h nh  n dân sự th nh ph  Đ  Lạt nhiều lần ph i hợp với chính qu ền địa 

phươn  v  c c tổ chức đo n thể th nh ph  Đ  Lạt tiến h nh vận độn ,  i o dục 

thu ết phục Trần Văn S tự n u ện  iao con cho b  Đỗ Thị H  Minh nhưn  Sơn 

khôn  chấp h nh. Ngày 21/12/2015, Chấp h nh viên Chi cục thi h nh  n dân sự 

thành ph  Đ  Lạt ban h nh Qu ết định cưỡn  chế s  09/QĐ-CCTHA với nội 

dung cưỡn  chế Trần Văn S giao con cho bà Minh. Ngày 06/01/2016, Hội đồn  

cưỡn  chế thi h nh  n bao  ồm Chấp h nh viên Chi cục thi h nh  n dân sự th nh 

ph  Đ  Lạt chủ trì, cùn  th nh phần l  Ủ  ban nhân dân th nh ph  Đ  Lạt, Côn  

an th nh ph  Đ  Lạt, Viện kiểm s t nhân dân th nh ph  Đ  Lạt tiến h nh cưỡn  

chế buộc Trần Văn S ph i  iao ch u Trần Văn Điền cho chị Minh nhưn  Trần 

Văn S đưa ch u Điền bỏ đi, khôn  có mặt tại nơi cư trú. Ngày 01/6/2016, Chấp 

h nh viên Chi cục thi h nh  n dân sự th nh ph  Đ  Lạt lập  iên b n về việc vi 

phạm h nh chính khôn  chấp h nh  n đ i với Trần Văn S. N    09/9/2016, Chấp 

h nh viên Chi cục thi h nh  n dân sự th nh ph  Đ  Lạt tiếp tục ban h nh Thôn  

b o s  863/TB-CCTHA về việc thực hiện Qu ết định cưỡn  chế thi h nh  n, buộc 

Trần Văn S thực hiện việc  iao con cho chị Minh, đồn  thời niêm  ết côn  khai 

nhưn  Sơn đưa ch u Điền bỏ đi khỏi nơi cư trú, khôn  chấp h nh việc cưỡn  chế 

của Chi cục thi h nh  n dân sự th nh ph  Đ  Lạt. N    20/9/2016, Chấp h nh 



3 

 

viên tiếp tục lập  iên b n về việc vi phạm h nh chính khôn  chấp h nh  n đ i với 

Trần Văn S v  niêm  ết côn  khai nhưn  Sơn vẫn khôn  chấp h nh. Đến n    

08/5/2017, Cục trưởn  Cục thi h nh  n dân sự tỉnh Lâm Đồn  ra Qu ết định xử 

phạt vi phạm h nh chính s  108/QĐ-CTHADS phạt Trần Văn S s  tiền 3.000.000 

đồn  đ i với h nh vi khôn  chấp h nh n hĩa vụ  iao con theo qu ết định thi h nh 

 n s  686/QĐ-CCTHA n    28/9/2015. Qu  trình  i i qu ết việc thi h nh án, Chi 

cục thi h nh  n dân sự th nh ph  Đ  Lạt nhiều lần triệu tập Trần Văn S đến trụ sở 

để  i i qu ết việc  iao con, nhưn  Sơn khôn  chấp h nh theo  iấ  triệu tập của 

Chấp h nh viên. N    29/12/2016, Chi cục thi h nh  n dân sự th nh ph  Đ  Lạt 

có văn b n đề n hị Cơ quan c nh sát điều tra Côn  an th nh ph  Đ  Lạt xử lý 

h nh vi khôn  chấp h nh  n của Trần Văn S. Ngày 11/01/2018, Cơ quan c nh sát 

điều tra Côn  an th nh ph  Đ  Lạt ra Qu ết định khởi t  vụ  n, khởi t  bị can đ i 

với Trần Văn S về tội “Không chấp hành án”. Quá trình điều tra, Sơn bỏ đi khỏi 

nơi cư trú nên Cơ quan c nh sát điều tra ra qu ết định tru  nã. Đến n    

07/10/2022, Sơn bị Côn  an tỉnh Lâm Đồn  bắt, tại Cơ quan điều tra, Sơn đã khai 

nhận to n bộ h nh vi phạm tội ( L: 67-263) 

Người liên quan: Chị Đỗ Thị H  Minh, sinh năm: 1985; HKTT: 14/3 Hồ 

 iểu Ch nh, Phườn  11, Quận Phú Nhuận, Thành ph  Hồ Chí Minh. Ngày 

10/11/2022, sau khi được bị c o t c độn   ia đình  iao con, chị Minh đã nhận lại 

ch u Trần Văn Điền từ  ia đình của bị c o Sơn và không  êu cầu  ì thêm.  

Tại b n C o trạn  s  65/CT-VKSĐL n    19/02/2023 của Viện kiểm s t 

nhân dân th nh ph  Đ  Lạt tru  t  bị c o Trần Văn S về tội “Không chấp hành 

án” theo kho n 1 Điều 380 của  ộ luật Hình sự.  

Tại B n án hình sự sơ thẩm s  72/HS-ST ngày 25/4/2023 của Tòa án nhân 

dân thành ph  Đà Lạt đã xử; 

Tu ên b  bị c o Trần Văn S phạm tội “Không chấp hành án”. 

Áp dụn  kho n 1 Điều 380; điểm i, s kho n 1, kho n 2 Điều 51 v  Điều 38 của 

 ộ luật Hình sự. Xử phạt bị c o Trần Văn S 18 (mười t m) tháng tù. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ n    bắt  iam thi h nh  n, được trừ thời  ian đã bị tạm 

 iam từ n    07/10/2022 đến 28/11/2022 vào thời  ian chấp hành hình phạt tù. 

Ngoài ra, b n án còn tuyên quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 18/4/2023, bị cáo kháng cáo xin gi m nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị c o khôn  thắc mắc, khiếu nại nội dun  b n  n 

sơ thẩm, khai nhận h nh vi như b n  n sơ thẩm đã xét xử; đồn  thời  iữ n u ên 

nội dun  kh n  c o đề n hị Hội đồn  xét xử xem xét. 

Đại diện Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Lâm Đồn  đề n hị  p dụn  điểm b 

kho n 1 Điều 355; điểm c kho n 1 Điều 357 của  ộ luật T  tụn  hình sự; chấp 

nhận kh n  c o của bị c o; sửa b n  n sơ thẩm, gi m nhẹ hình phạt cho bị cáo, xử 
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bị cáo từ 06 tháng đến 09 tháng tù. 

  Ậ   Ị             : 

Trên cơ sở nội dun  vụ  n, căn cứ v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đã 

được tranh tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định như sau:  

[1] Cơ quan tiến h nh t  tụn  tại  iai đoạn sơ thẩm đã thực hiện đún  thẩm 

qu ền, trình tự, thủ tục theo qu  định của  ộ luật T  tụn  hình sự. 

[2] Đơn kh n  c o của c c bị c o đún  về hình thức, nội dun , tron  hạn 

luật định nên kh n  c o của bị c o l  hợp lệ, đủ cơ sở để Hội đồn  xét xử phúc 

thẩm xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[3] Tại phiên tòa, bị c o thừa nhận to n bộ h nh vi như b n  n sơ thẩm qu  

kết. Xét lời khai nhận tội của bị c o th n  nhất với lời khai của nhữn  n ười có 

qu ền lợi, n hĩa vụ liên quan và phù hợp với tất c  c c t i liệu, chứn  cứ có tron  

hồ sơ vụ  n, đủ cơ sở kết luận: Tại B n  n hôn nhân v   ia đình sơ thẩm s  

38/2015/HNGĐ-ST ngày 25/5/2015 của Tòa  n nhân dân th nh ph  Đ  Lạt, ngày 

28/9/2015, Chi cục Thi h nh  n dân sự th nh ph  Đ  Lạt ban h nh Qu ết định thi 

h nh  n s  686/QĐ-CCTHA buộc Trần Văn S giao con chung là ch u Trần Văn 

Điền cho chị Đỗ Thị H  Minh thực tiếp nuôi dưỡn , chăm sóc cho đến tuổi trưởn  

th nh. Qu  trình  i i qu ết việc thi h nh  n, Chi cục thi h nh  n dân sự thành ph  

Đ  Lạt nhiều lần triệu tập Trần Văn S đến trụ sở để  i i qu ết việc  iao con, 

nhưn  Sơn khôn  chấp h nh theo  iấ  triệu tập của Chấp hành viên. Ngày 

29/12/2016, Chi cục thi h nh  n dân sự th nh ph  Đ  Lạt có văn b n đề n hị Cơ 

quan c nh sát điều tra Công an thành ph  Đ  Lạt xử lý h nh vi khôn  chấp h nh 

 n của Trần Văn S. Ngày 11/01/2018, Cơ quan c nh sát điều tra Công an thành 

ph  Đ  Lạt ra Qu ết định khởi t  vụ  n, khởi t  bị can đ i với Trần Văn S về 

h nh vi khôn  chấp h nh  n. Qu  trình điều tra, Sơn bỏ đi khỏi nơi cư trú nên Cơ 

quan điều tra đã ra qu ết định tru  nã. Đến n    07/10/2022, Sơn bị Côn  an tỉnh 

Lâm Đồn  bắt theo lệnh tru  nã. Quá trình điều tra, bị cáo khai nhận b n thân đã 

c  tình không chấp hành án vì mục đích không giao con theo b n án đã có hiệu 

lực pháp luật. 

Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên xử bị cáo Trần Văn S phạm tội “Không chấp 

hành án” theo kho n 1 Điều 380 của  ộ luật Hình sự l  ho n to n có căn cứ v  

đún  ph p luật.  

[4] Xét kháng cáo của bị cáo thì thấy rằng; Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét 

bị cáo th nh khẩn khai b o thể hiện sự ăn năn h i lỗi về hành vi phạm tội của mình; 

phạm tội lần đầu v  thuộc trườn  hợp ít n hiêm trọn ; sau khi bị bắt theo lệnh tru  

nã đã vận độn   ia đình thực hiện việc  iao con cho mẹ trực tiếp chăm sóc, nên áp 

dụn  điểm i, s kho n 1, kho n 2 Điều 51 của  ộ luật Hình sự; tuy nhiên với mức 

hình phạt 18 tháng tù là quá nghiêm khắc; bởi lẽ hành vi của bị cáo xuất phát từ tình 
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thươn  của một n ười cha đ i với con của mình, quá trình nuôi dưỡn  đã chăm sóc 

t t, hành vi của bị cáo chưa  ây hậu qu   ì và cũn  đã tiến hành giao con cho bà Đỗ 

Thị Hà Minh. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ n u ên nội dun  kháng cáo và 

xuất trình được tình tiết  i m nhẹ mới là gia đình bị cáo có công cách mạn , nên bị 

cáo được áp dụn  tình tiết  i m nhẹ mới qu  định tại điểm h kho n 1 và kho n 2 

Điều 51  ộ luật Hình sự. Do vậ , chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa b n án sơ 

thẩm, gi m nhẹ hình phạt cho bị cáo như Viện kiểm sát đề n hị là phù hợp. 

[5] Về án phí: Bị cáo ph i chịu án phí hình sự phúc thẩm theo qu  định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT  ỊNH: 

Căn cứ điểm b kho n 1 Điều 355; điểm c kho n 1 Điều 357 của Bộ luật T  

tụng hình sự.  

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Văn S; sửa b n  n sơ thẩm. 

Tu ên b  bị c o Trần Văn S phạm tội “Không chấp hành án”. 

Áp dụn  kho n 1 Điều 380; điểm i, s, h kho n 1 và kho n 2 Điều 51; Điều 38 

của  ộ luật Hình sự.  

Xử phạt bị c o Trần Văn S 06 (sáu) th n  tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ n    bắt  iam thi h nh  n, được trừ thời  ian đã bị tạm  iam từ n    

07/10/2022 đến 28/11/2022 vào thời  ian chấp hành hình phạt tù. 

2. Về  n phí: Áp dụn  Điều 135  ộ luật t  tụn  hình sự; Điều 23 N hị qu ết 

s : 326/2016/U TVQH14 n    30 th n  12 năm 2016 của Uỷ ban thườn  vụ 

Qu c hội qu  định về  n phí, lệ phí Tòa  n. Bị cáo không ph i chịu án phí hình 

sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của b n án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

B n án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Lâm Đồn  (01); 

- Vụ GĐKT I – TANDTC (01); 

- Phòng KTNV&THA (04); 

- Sở Tư ph p tỉnh Lâm Đồn  (01); 

- TAND TP. Đ  Lạt (04); 

- VKSND TP. Đ  Lạt (01); 

- Cơ quan CSĐT CA TP. Đ  Lạt (01);  

- Cơ quan THAHS TP. Đ  Lạt (01); 

- Phòng PV 06 - Công an tỉnh Lâm Đồn  (01); 

-  ị c o (03);  

- Hồ sơ THAHS (04); 

- Lưu hồ sơ; Án văn. 

  .           É   Ử P Ú    Ẩ  

  Ẩ  P    –      Ọ  P  Ê      
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